
3

Đ
ọc

V
iế

t

N
gh

e

N
ói

5 10 10 25 40 20 20 20 50

1 B20DCMR040 Nguyễn Thị Kim Dung D20CQMR04-B 9.5 8.5 7.6 7.2 7.4 7.0 6.0 6.0 6.7 7.2 02

2 B20DCVT207 Phạm Tiến Kiên D20CQVT07-B 9.5 8.0 7.1 7.2 5.8 7.0 6.0 6.0 6.4 7.0 03

3 B20DCCN478 Phạm Bình Nguyên D20CQCN10-B 10.0 9.5 9.2 9.8 7.4 7.5 8.0 8.0 7.7 8.7 03

4 B20DCPT049 Tòng Văn Dương D20CQPT01-B 9.0 7.5 7.5 7.0 8.8 0.0 0.0 6.0 3.0 5.2 Không đạt 12

5 B20DCCN514 Trần Đình Phúc D20CQCN10-B 10.0 8.5 6.5 10.0 6.4 7.0 5.0 6.0 6.3 7.7 16

6 B20DCAT006 Ngô Anh Ngọc Anh D20CQAT02-B 10.0 8.0 9.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5 7.2 19

7 B20DCAT203 Lê Anh Vũ D20CQAT03-B 9.0 9.0 9.0 9.0 5.6 6.0 6.0 7.5 6.2 7.6 19

8 B20DCAT176 Nguyễn Tiến Thành D20CQAT04-B 8.0 9.0 8.5 8.0 9.4 7.5 8.0 7.0 7.9 8.1 23

9 B20DCVT419 Vũ Ngọc Vinh D20CQVT03-B 10.0 9.0 7.5 7.0 V V V  2.0 V 0.0 Vắng 23

10 B20DCCN430 Trần Văn Mạnh D20CQCN10-B 10.0 8.0 9.5 8.3 7.4 7.5 9.0 6.0 7.5 8.1 25

11 B20DCCN196 Hoàng Minh Đức D20CQCN04-B 10.0 8.7 9.0 9.2 6.8 7.5 6.0 6.5 6.9 8.0 33

12 B20DCMR182 Phan Thị Ngọc Tuyết D20CQMR02-B 10.0 8.8 7.8 8.0 7.4 7.5 4.0 6.5 6.6 7.5 33

13 B20DCVT157 Vũ Trung Hiếu D20CQVT05-B 8.0 9.2 8.0 8.2 V V V  5.0 V 0.0 Vắng 35

14 B20DCTT095 Trần Thị Phương Thảo D20CQTT01-B 7.0 8.7 8.2 8.0 8.6 7.5 8.0 8.0 7.9 8.0 35

15 B20DCPT174 Vũ Minh Toàn D20CQPT02-B 10.0 8.3 9.1 8.5 9.6 7.0 9.0 6.0 7.7 8.2 41

16 B20DCCN327 Trần Quang Huy D20CQCN03-B 10.0 9.4 9.2 9.4 V V V  V V 0.0 Vắng 48

17 B20DCVT061 Hoàng Văn Chiển D20CQVT05-B 9.0 6.9 7.0 9.0 V V V  6.0 V 0.0 Vắng 49

18 B20DCVT054 Hoàng Đức Cường D20CQVT06-B 7.8 8.0 8.7 8.4 8.6 7.0 8.0 6.0 7.3 7.8 52

19 B20DCVT182 Dương Văn Huy D20CQVT06-B 9.5 7.3 8.0 7.0 V V V  5.5 V 0.0 Vắng 53
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20 B20DCTT040 Ðỗ Ðắc Hiệp D20CQTT02-B 9.5 9.5 9.0 9.0 V V V  V V 0.0 Vắng 55

21 B20DCVT155 Trần Văn Hiếu D20CQVT03-B 10.0 7.5 8.0 8.0 4.2 6.0 6.0 6.0 5.6 6.9 56

22 B20DCMR074 Đỗ Thị Hoài D20CQMR02-B 8.5 7.3 8.3 7.0 7.8 7.0 8.0 8.5 7.7 7.6 57

23 B20DCQT094 Trịnh Khánh Linh D20CQQT02-B 7.0 7.1 7.0 8.0 V V V  V V 0.0 Vắng 58

24 B20DCCN270 Trần Công Hoan D20CQCN06-B 8.5 8.2 8.5 7.7 7.2 5.0 6.0 6.0 5.8 6.9 63

25 B20DCTM038 Nguyễn Duy Kha D20CQTM02-B 9.0 7.4 7.3 7.0 6.8 7.0 4.0 6.0 6.2 6.8 63

26 B20DCCN318 Nguyễn Quang Huy D20CQCN06-B 9.0 7.5 6.5 7.5 5.6 6.0 5.0 6.0 5.7 6.6 65

27 B20DCPT193 Nguyễn Việt Thành D20CQPT01-B 10.0 9.5 9.4 10.0 8.8 7.5 9.0 9.5 8.5 9.1 65

28 B20DCDT167 Nguyễn Anh Quân D20CQDT03-B 8.0 6.8 6.5 7.0 4.2 7.0 4.0 6.5 5.7 6.3 67

29 B20DCQT134 Dương Hữu Tài D20CQQT02-B 6.0 7.1 8.0 7.6 4.2 6.0 3.0 4.0 4.6 6.0 68

30 B20DCTM067 Trần Thị Phương D20CQTM01-B 8.0 9.3 8.6 8.0 8.4 7.5 8.0 7.5 7.8 8.1 70

31 B20DCTM103 Nguyễn Vũ Thu Trang D20CQTM01-B 9.0 9.2 8.8 8.2 8.4 7.5 7.0 7.5 7.6 8.1 70

32 B20DCCN045 Hoàng Văn An D20CQCN09-B 9.0 6.5 8.0 7.5 6.0 7.5 5.0 5.5 6.3 6.9 71

33 B20DCMR014 Vũ Minh Anh D20CQMR02-B 9.0 9.6 8.5 8.5 7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 7.9 71

34 B20DCCN546 Đỗ Hoàng Quân D20CQCN06-B 10.0 9.0 8.0 8.5 7.6 7.0 8.0 7.5 7.4 8.0 72
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